Bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ KCB
	Đặc tính
	Chỉ số
	Thành tố
	Phạm vi

	An toàn và hiệu quả
	1. Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về (tất cả các bệnh)
	Đầu ra
	Bệnh viện

	
	2. Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về do viêm phổi cộng đồng
	Đầu ra
	Nội khoa

	
	3. Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về do viêm phổi ở trẻ em từ 1

đến 5 tuổi
	Đầu ra
	Nhi khoa

	
	4. Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về do chửa đẻ và 42 ngày sau chấm dứt thai nghén
	Đầu ra
	Sản khoa

	
	5. Tỷ lệ tái nhập viện ngoài kế hoạch trong vòng 48 giờ sau khi ra viện
	Đầu ra
	Bệnh viện

	
	6. Tỷ lệ tái nhập viện vì các bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn trong vòng 28 ngày sau khi ra viện
	Đầu ra
	Nội khoa

	
	7. Tỷ lệ tái nhập viện vì hen trong vòng 28 ngày sau khi ra viện
	Đầu ra
	Nhi khoa

	
	8. Số ca chấn thương quay trở lại khoa cấp cứu trong vòng 24 giờ sau khi khám tại khoa cấp cứu
	Đầu ra
	Cấp cứu, chấn thương

	
	9. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ
	Đầu ra
	Ngoại khoa

	
	10. Số tai biến sản khoa
	Đầu ra
	Sản khoa

	
	11. Số ca quay lại phòng mổ ngoài kế hoạch
	Quá trình
	Ngoại khoa

	
	12. Tỷ lệ nằm quá hai giờ tai phòng hồi tỉnh
	Quá trình
	Gây mê

	
	13. Sự cố y khoa nghiêm trọng
	Đầu ra
	Bệnh viện

	
	14. Sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng
	Đầu ra
	Bệnh viện

	Hợp lý về chuyên môn phân tuyến kỹ thuật
	15. Tỷ lệ phẫu thuật lấy thai
	Quá trình
	Sản khoa

	
	16. Tỷ lệ phẫu thuật loại II
	Quá trình
	Ngoại khoa

	Hiệu suất
	17. Công suất sử dụng giường bệnh thực tế
	Đầu ra
	Bệnh viện

	
	18. Thời gian nằm viện trung bình (tất cả các bệnh nhân)
	Quá trình
	Bệnh viện

	
	19. Thời gian nằm viện trung bình trong viêm phổi cộng đồng
	Quá trình
	Nội khoa

	
	20. Thời gian nằm viện trung bình trong viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi
	Quá trình
	Nhi khoa

	
	21. Thời gian nằm bệnh trung bình trong phẫu thuật lấy thai
	Quá trình
	Sản khoa

	
	22. Thời gian nằm bệnh trung bình trong phẫu thuật cắt ruột thừa
	Quá trình
	Ngoại khoa

	
	23. Hiệu suất sử dụng phòng mổ
	Quá trình
	Ngoại khoa

	
	24. Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh
	Quá trình
	Phòng khám

	
	25. Tỷ lệ người bệnh hài lòng với cách giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế
	Quá trình
	Bệnh viện

	
	26. Tỷ lệ người bệnh hài lòng với tiện nghi, vệ sinh trong buồng bệnh
	Đầu ra
	Bệnh viện

	Định hướng nhân viên
	7. Số ca phơi nhiễm nghề
	Quá trình
	Bệnh viện

	
	28. Tỷ lệ phòng viêm gan B trong nhân viên y tế
	Quá trình
	Bệnh viện
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Ví dụ: Đo lường giá trị của chỉ số
Chỉ số 9                         Số ca phẫu thuật quay lại phòng mổ không trong lịch hẹn
Lĩnh vực áp dụng         Ngoại khoa
Đặc tính chất lương     An toàn
Thành tố chất lượng    Quá trình
Lý do lựa chọn             Quay trở lai phòng mổ ngoài kế hoạch thường do biến chứng của phẫu thuật. Những ca phẫu thuật được thực hiện tốt không dẫn đến quay lại phòng mổ không theo lich
Phương pháp tính        Số ca phẫu thuật quay lại phòng mổ không theo lịch

Tiêu chuẩn lựa chọn    Những người bệnh phải quay trở lại phòng mổ trong một lần nhập viện để thực hiện một phẫu thuật không có trong kế hoạch của lần phẫu thuật đầu tiên

Nguồn số liệu               Bệnh án, sổ phẫu thuật, sổ thường trực của phòng mổ
Thu thập và tổng hợp số liệu

Đo lường chỉ số đòi hỏi bệnh viện phải thu thập thêm biến số quay lại phòng mổ và tổng hợp số liệu quay lại phòng mổ không theo lịch.

Giá trị của số liệu         Độ chính xác và tin cậy cao
Tần suất báo cáo          3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng


Chỉ số 10�
Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ�
�
Lĩnh vực áp dụng�
Ngoại khoa�
�
Đặc tính chất lương�
An toàn�
�
Thành tố chất lượng�
Đầu ra�
�
Lý do lựa chọn�
Nhiễm khuẩn vết mổ là biến chứng sau phẫu thuật thường gặp. Nhiễm khuẩn vết mổ ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị. Bộ Y tế quy định các bệnh viện cần điều tra, ghi chép và theo dõi nhiễm khuẩn bệnh viện, bao gồm nhiễm khuẩn vết mổ�
�
Phương pháp tính�
�
�
Tử số�
Số người bệnh bị nhiễm khuẩn vết mổ trong kỳ báo cáo�
�
Mẫu số�
Tổng số người bệnh được phẫu thuật trong kỳ báo cáo�
�
Nguồn số liệu�
Bệnh án, điều tra về nhiễm khuẩn vết mổ�
�
Thu thập và tổng hợp số liệu�
Thu thập số liệu về nhiễm khuẩn vết mổ nên dựa trên những điều tra thường xuyên và liên tục của nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Các bệnh viện tuyến trung ương đã thực hiện giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện. Với những bệnh viện chưa thực hiện giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, công việc thu thập và tổng hợp số liệu đòi hỏi phải có nhân viên được đào tạo và hệ thống giám sát được thiết lập.�
�
Giá trị của số liệu�
Độ chính xác và tin cậy trung bình�
�
Tần suất báo cáo�
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng�
�









